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Bố mẹ cho bé vò chị Kha đi nghỉ hè ỏ Sa Pa. 
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Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa ló. 
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Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé. 
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Gió lùa kè lá 
Lá khè đu đưa 
Gió qua cửa sổ- 
Bé vừa ngủ trưa. 
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Bé trai, bé gái đi chơi phố vói bố mẹ. 
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Dì Na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá. 
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Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ. 
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Giò ra chơi, bé trai thi chạy, bé gỏi thi nhảy dây. 
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Bé ngồi thổi sáo. 
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Buổi trưa, Cừu chạy theo mẹ ra bờ suối. 
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Nắng đò lên. Lúa trên nương đỡ chín. 
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Mưa tháng bảy gãy cành trám 
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Con suối sau nhà rì rổm chảy. Đàn dê 
cắm cúi gạm cỏ bên suờn đồi. 



Thứ, ngày, tháng, nỡm 
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BÀI Ó2 

Ôm ơm 

tôm rơm 



con tôm 



đống rơm 



chó đốm sáng sóm 

chôm chôm mùi thom 



ỡm/ ơrri/ Gơn/tôm dơiaanxtm/ 
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Vòng mơ như trái chín 
Nhành giẻ treo nơi nào 
Gió đưa hương thơm lạ 
Đường tới trường xôn xao. 
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BÀI Ó3 

em 

tem 



trẻ em 
que kem 


em 

đêm 



sao đêm 


ghế dệm 
mềm mợl 


emo/ ề/m contemo/ òữJồ<Ằẽ/r(\ 
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Con cò mà đi ồn đêm 
Độu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. 
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BÀI 64 

ỉm 

chim 



chim câu 

í«) 


um 

trùm 



trùm khăn 


tủm tỉm 
mũm mĩm 


con nhím 
trốn tìm 




ị/m u/m 


clúmcau/ tAùmliẨă/n/ 
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Khi đi em hỏi 
Khi vế em chào 
Miệng em chúm chím 
Mẹ có yêu không nào ? 



Xanh, đỏ, tím, vàng 
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BÀI 65 

iêm yêm 

xiêm yếm 





thanh kiếm 
quỷ hiếm 


âu yếm 
yếm dâi 




uẽ/m 


dùaxiể/m/ CÓI 


uếm 
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Ban ngày, sẻ mải đi kiếm õn cho cả nhà. 
Tối đến, Sẻ mới có thòi gian âu yếm đàn con. 



Điểm mười 



133 

















BÀI 66 


uôm 

buồm 





cánh buồm 


ươm 

bưóm 



đàn bướm 


íí) 



ao chuôm 
nhuộm vãi 


vưdn ưom 
chày đượm 


uửrrv 


uơm ũá/rẲíviởm dòru^xớm 
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Những bông cải nỏ rộ nhuộm vàng cả 
cánh đồng. Trên trời, bướm bay lượn từng đàn. 



Ong, bướm, chim, cá cảnh 
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m 

a 

am 

ỗ 


â 


0 


ô 


ơ 


u 





m 

e 

em 

ê 

... 

i 

... 

iê 

... 

yê 

• II 

uô 

... 

ươ 

... 


lưỡi liềm xâu kim nhóm lửa 



OCOU/ 


lòm Íưâí 'UềoTi/ 
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Trong vòm lá mới chồi non 
Chùm com bà giữ vân còn đung đưa 
Quả ngon dành tộn cuối mùa 
Chờ con, phổn cháu bà chưa trảy vào. 



Đi tìm bọn 
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tiếng hót 


ca hát 



bánh ngọt bãi cót 

trài nhót chẻ lợt 




ob 




ịiắrMhóằ^ 


kói 
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lí) 



Ai trồng cây 
Người đó có tiếng hót 
Trên vòm cây 
Chim hót lời mê say. 
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rửa mặt 




dôi mát 
bát tay 


đổu vật 


một ong 
thột thà 


õt ôt/ AứxL mặỉ/ dấU/mt 
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lí) 




Cái mỏ tí hon 
Cái chân bé xíu 
Lông vàng mót dịu 
Mắt đen sáng ngòi 
Oi chú gò ơi 
Ta yêu chú lổm. 


Ngày chủ nhạt 
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Ôt 

cột 



íí) 

con sốỉ 
xay bột 

m 

ôt C3t cột oờ 


ơt 

vọt 



cái vợt 
■ 


quà dt 
ngởt mưa 


cói/ 'ượt 










ií) 



Hỏi cây bao nhiêu tuổi 
Cây không nhớ tháng năm 
Cây chỉ dang tay lớ 
Che tròn một bóng râm. 



Những nguời bạn tốt 
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BÀI 71 




bánh tét 

dêt vải 
• 



nét chữ 

con rết 


sâm sét 

kết ban 
■ 
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eí êí 'ưó/nẴ/tét cLễtmí/ 







Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn 
đà thấm mệt nhưng vần cố bay theo hàng. 
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ut ưì 

bút mứt 



bút chì 




mứt gừng 


sút rãng 
nút nẻ 




chim cút 
sút bóng 


ut ưi 


clu/ 


mứt 


aừmỸ 
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Chim biến mất rồi 


Chỉ còn tiếng hót 
Làm xanh da trời. 



Ngón út, em út, sau rốt 
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Tík/ c/lfi 


'om 



trái mít 


chữ viết 




con v|t 
■ 

dông nghịt 


thòi tiết 
hiểu biết 
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'Új 'cíũẨpéÉ^ 
















Con gì có cớnh 
Mà lại biết bơi 
Ngày xuống ao chơi 
Đêm về đẻ trứng ? 
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BÀI 74 


uôt 

chuột 


ươt 

lưót 



chuột nhắt lướt ván 

■ 



tráng muốt vượt lên 
tuốt lúa ổm ưởt 
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Con Mèo mà trèo cây cau 
Hỏi thòm chú Chuột đi đâu vắng nhà 
Chú Chuột đi chợ đường xa 
Mua mắm, mua muối giồ cha con Mèo. 
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BÀI 75 Ôn tộp 



chót vót 



bàt ngót Việt Nam 


cẨót ix5t íàirmái 

ổ 


152 
































Một đàn cò trắng phau phau 
Ãn no tắm mát rủ nhau đi nằm. 

(Là cái gì ?) 



Chuột nhà và Chuột đồng 
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BÀI 76 



con sóc 




hạt thóc 
con cóc 


bác sĩ 


bân nhợc 
con vạc 


oo OG cơn//òóo 



154 







lí) 



Da cóc mà bọc bột lọc 
Bột lọc mà bọc hòn than. 

(Làqiàgì?) 



Vừa vui vừa học 
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BÀI 77 


ãc 

mác 



mãc ao 




màu sác 
ãn mộc 


OG OG mOG oo 
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âc 

gấc 



quả gổc 


giâc ngủ 
nhâc chân 











Những đàn chim ngói 
Mặc áo màu nâu 
Đeo cuòm ỏ cổ 
Chôn đất hồng hồng 
Nhu nung qua lửa. 



Ruộng bộc thang 
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BÀI 78 

uc 

trục 




cần truc 
■ 



báÉ 

máy xúc 

cúc van fho 
■ ■ 

wo 

UG cầm/tnụ( 
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ưc 

lực 



lực sĩ 

■ 


lọ mực 
nóng nực 

(ằỊoũ, 









lí) 


Con gì mào đỏ 
Lông mượt như to 
Sóng sóm tinh mo 
Gọi người thức dộy ? 
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BÀI 79 

Ôc 

mộc 


UÔC 

duốc 




thơ môc 
■ 1 

ngọn đuốc 



con ổc 

dôi guổc 


gổc cây 

thuốc bài 

m 

m 

-T-1-r 


- Ỵ"Ụ 

)mộo ruìỊỵíỉỉậữốũ 


oo KẰẨỵùỉ I hlnx. 

-1-^ —^ • 

í _J_L_ Ì 
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Tròn vo bên mình 
Mới nhà của em 
Nghiêng giàn gấc đỏ. 


Tiêm chủng, uống thuốc 
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xem xiếc 


rước đèn 


í?) 

cá dlếc cái lược 

công việc thưóc kẻ 



ịấo uơo xe/mxẦắo ì\xẰàc, Ầèm, 
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Quê hương là con diều biếc 
Chiều chiều con thả trên đồng 
Quê hương lò con đò nhỏ 
Êm đềm khua nước ven sông. 
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viên gạch 
sợch sẽ 



kênh rạch 
cây bạch dàn 
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ocẲ caơrì/ M/Ẳ 





Mẹ, mẹ ơi cô dạy 
Phải giữ sạch đôi tay 
Bàn tay mà dôy bổn 
Sách, ớo cũng bổn ngay. 
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ich êch 

lịch ếch 





tờ lich 
■ 

con ếch 

vd kich 
■ 

mũl hếch 

vul thích 

chênh chếch 


Âcìh êcẤ tò lựẲ 


cơn 



166 







Tôi là chim chích 
Nhà ỏ cành chanh 
Tìm sâu tôi bắt 
Cho chanh quả nhiều 
Ri rích, ri rích 
Có ích, có ích. 



Chúng em đi du lịch 
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BÀI 83 


ỡn tộp 


a 

ch 

ach 


a 

c 

ơc 



thác nuóc chúc mùhg ích lợi 




TìUÓO 


ùẲlợịy 
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Lòi chào dần bước 


Chẳng sợ lạc nhà 
Lòi chào kết bọn 
Con đường bớt xo. 



Anh chòng ngốc vò con ngỗng vàng 
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